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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;
Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 698/TTr-SNN ngày 20 tháng 12 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

- Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bảo tồn và phát triển bền vững các nguồn gen động, thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La.
- Quy hoạch các phân khu chức năng: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái; phân khu dịch vụ - hành chính.
- Quy hoạch các hạng mục bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử, môi trường; lưu trữ và cơ sở dữ liệu; cứu hộ sinh vật; các chương trình nghiên cứu khoa học. 

- Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; hệ thống đường giao thông, đường tuần tra; các công trình hạ tầng kỹ thuật du lịch, văn phòng; ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên; hệ thống thông tin khu bảo tồn thiên nhiên.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Quy hoạch các phân khu chức năng

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có tổng diện tích 15.806,44 ha trong đó:

a) Phân theo đơn vị hành chính

- Xã Hua Trai 5.382,61 ha tại các tiểu khu 66, 67, 72, 73, 74, 97.
- Xã Ngọc Chiến 5.963,53 ha tại các tiểu khu 75, 76, 77, 81, 82, 104.
- Xã Nậm Păm 4.460,30 tại các tiểu khu 99, 100, 101, 101A, 101B, 102, 123, 125.
b) Phân chia các phân khu chức năng

- Quy hoạch Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt (BVNN) đến năm 2020 là 8.047,41 ha được phân bố trên các tiểu khu thuộc các xã:

+ Xã Hua Trai diện tích 2.904,46 ha, tại các tiểu khu 72, 73, 74.
+ Xã Ngọc Chiến 3.350,15 ha, tại các tiểu khu 81, 82.
+ Xã Nậm Păm 1.792,80 ha, tại các tiểu khu 99, 100, 101B.

- Quy hoạch Phân khu phục hồi sinh thái (PHST) đến năm 2020 là 7.728,01 ha được phân bố trên các tiểu khu thuộc các xã:

+ Xã Hua Trai diện tích 2.478,15 ha, tại các tiểu khu 66, 67, 72, 97.
+ Xã Ngọc Chiến 2.612,18 ha, tại các tiểu khu 75, 76, 77, 81, 82.
+ Xã Nậm Păm 2.637,68 ha, tại các tiểu khu 99, 101a, 102, 123, 125.

- Quy hoạch Phân khu dịch vụ hành chính (DVHC) đến năm 2020 là 31,02 ha được phân bố trên các tiểu khu thuộc các xã:

+ Xã Nậm Păm diện tích 29,82 ha, tại tiểu khu 101.
+ Xã Ngọc Chiến diện tích 1,2 ha, tại tiểu khu 104.

2. Quy hoạch các hạng mục bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái, đa dạng sinh học và các chương trình nghiên cứu khoa học

a) Quản lý bảo vệ rừng đến năm 2020: 13.415,67 ha.

b) Khôi phục và phát triển rừng.
- Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 1.582,88 ha.
- Trồng rừng đến 2020 và 2030 là 379,09 ha.

c) Quy hoạch các chương trình nghiên cứu khoa học

- Điều tra nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phục hồi các loài cây quý hiếm, các loài có giá trị kinh tế, các loài lâm sản ngoài gỗ để chuyển giao mô hình cho từ 3 đến 5 cộng đồng.

- Điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và nghiên cứu hệ động vật, thực vật rừng.
3. Quy hoạch phát triển các cơ sở hạ tầng quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng

a) Quy hoạch công trình phòng cháy chữa cháy rừng

- Xây dựng chòi canh lửa rừng: 08 chòi tại: Tiểu khu 67, 72, 97 xã Hua Trai; Tiểu khu 101b, 123 xã Nậm Păm và 75, 82 xã Ngọc Chiến. 

- Xây dựng biển báo, bảng tuyên truyền: Làm mới 60 bảng tuyên truyền.

- Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác chữa cháy rừng: Máy thổi gió, ống nhòm, cưa máy, áo chống nóng...

b) Quy hoạch các công trình hạ tầng

- Quy hoạch hệ thống đường tuần tra rừng (hệ thống đường tuần tra rừng trong khu bảo tồn với chiều dài 30 km).
- Quy hoạch trạm bảo vệ rừng: Đến năm 2030 xây mới 03 trạm bảo vệ rừng tại các xã Hua Trai, Nậm Păm và Ngọc Chiến.

- Quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật văn phòng: Nâng cấp trụ sở làm việc và xây dựng nhà tập thể cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Làm đường du lịch; hỗ trợ phát triển nhà nghỉ cộng đồng trong dân phục vụ du lịch sinh thái; xây dựng nhà giáo dục môi trường, sa bàn khu bảo tồn thiên nhiên.

- Quy hoạch cắm mốc ranh giới khu Bảo tồn thiên nhiên. Tiến hành cắm 200 mốc ranh giới các phân khu và bên ngoài.

4. Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng

- Du lịch, tham quan khảo sát nghiên cứu về đa dạng sinh học và văn hóa.
- Du lịch dã ngoại, cắm trại, quan sát thiên nhiên, tuyến thủy điện Sơn La - Nậm Păm - Ngọc Chiến với điểm du lịch sinh thái trọng tâm là xã Ngọc Chiến.
- Quy hoạch các công trình phục vụ du lịch: Xây dựng biển chỉ dẫn các điểm, tuyến du lịch sinh thái và công trình phục vụ du lịch sinh thái theo nội dung quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Quy hoạch cung cấp dịch vụ môi trường rừng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

5. Quy hoạch sắp xếp dân cư
Quy hoạch, sắp sếp cho dân cư 15 bản đã sinh sống trước khi thành lập khu bảo tồn thiên nhiên ở khu phục hồi sinh thái.

6. Tổ chức hoạt động giám sát
Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; đa dạng sinh học phục hồi hệ sinh thái; sử dụng tài nguyên và dịch vụ môi trường rừng.

7. Quy hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và các kỹ năng về bảo tồn hệ sinh thái, đa sạng sinh học, phát triển cộng đồng.

8. Quy hoạch phát triển vùng đệm

Tổng diện tích vùng đệm 15.611,25 ha bao gồm:

- Vùng đệm trong diện tích 2.827,70 ha gồm 15 bản.
- Vùng đệm ngoài diện tích 12.783,55 ha gồm 29 bản.

9. Quy hoạch cơ cấu tổ chức
Thực hiện theo quy định tại Điều 24, 25, 26 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và quy định tại Điều 9, Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Danh mục các chương trình, dự án trọng điểm

- Chương trình giao đất, giao rừng cho ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên.
- Dự án đầu tư quản lý, bảo vệ và khôi phục rừng.
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu bảo tồn thiên nhiên.
- Các công trình nghiên cứu khoa học.
- Dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm.
- Dự án phát triển các công trình phục vụ du lịch sinh thái.

III. TỔNG VỐN VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
Tổng nhu cầu vốn đầu tư theo hạng mục, nguồn vốn và giai đoạn như sau:

- Tổng cộng 53.297,08 nghìn triệu đồng, trong đó:

+ Giai đoạn 2017 - 2020: 19.575,71 triệu đồng.
+ Giai đoạn 2021 - 2030: 33.721,37 triệu đồng.
- Phân theo nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách nhà nước cấp 31.978,25 triệu đồng chiếm 60% cho các hạng mục đầu tư: Bảo vệ rừng; trồng rừng; bảo tồn các loài động vật quý hiếm, đề tài nghiên cứu khoa học; Văn phòng làm việc, nhà công vụ; hệ thống đường tuần tra bảo vệ rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng; Vườn thực vật; mốc ranh giới khu bảo tồn, bảng nội quy bảo vệ rừng.
+ Vốn đầu tư từ các nguồn khác (vốn liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế...) 21.318,83 triệu đồng chiếm 40%.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Giải pháp về tổ chức quản lý

- Thành lập hạt kiểm lâm trong khu bảo tồn thiên nhiên theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng. Đảm bảo tối thiểu 500 ha có 01 kiểm lâm viên theo quy định.
- Công bố công khai Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2. Giải pháp đầu tư và huy động vốn đầu tư

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư có mục tiêu để đầu tư phát triển khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Lồng ghép các chương trình, mục tiêu, dự án đầu tư của các ngành để tập trung vốn cho bảo vệ và phát triển rừng khu bảo tồn và vùng đệm.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn thu từ dịch vụ trong khu bảo tồn thiên nhiên, dịch vụ môi trường rừng và các dịch vụ khác của khu bảo tồn thiên nhiên để đầu tư trở lại cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững của khu.

- Tích cực, chủ động trong việc huy động các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức, cá nhân trong nước để thực hiện các dự án/đề tài bảo tồn các loại động, thực vật quý hiếm đe dọa bị tuyệt chủng, đào tạo các chuyên gia bảo tồn, cứu hộ động vật hoang dã...

3. Giải pháp về chính sách quản lý, sử dụng rừng 
Lập hồ sơ giao đất, giao rừng cho khu Bảo tồn thiên nhiên theo quy định và đóng mốc ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên. Không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, xây dựng các cơ sở hạ tầng phải tuân thủ quy hoạch và pháp luật hiện hành về quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt không ảnh hưởng tới hiện trạng rừng.

4. Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, bảo tồn có sự tham gia của người dân theo từng nhóm đối tượng.

5. Giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thường xuyên cập nhật tình hình bảo vệ rừng. Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng, hệ thống thông tin liên lạc chỉ huy phòng chống cháy rừng.

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc tạo, nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển các loại động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

6. Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chuyên sâu cho cán bộ, viên chức khu bảo tồn nhằm thực hiện triển khai có hiệu quả các hoạt động của khu bảo tồn.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm công bố công khai, tuyên truyền, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;

- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Cục Kiểm lâm;
- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 25b.
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(Đã ký)
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